
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
rÒÁ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẢK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NẠM 
Độc lập ~ l ự  do -  Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 12Sô: 593/QĐ-TA

QƯYẼT ĐỊNH
V/v tặng “Giấy khen” cho các Tập thể, cá nhân và Hội thẩm nhân dân 

đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đọt 3 năm 2020

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH 1; Luật sửa đổi, bồ sung một 
sô điều của Luật thi đua, khen thưởng số 47/2005/QH 11; Luật sửa đổi, bổ sung một 
sô điều của Luật thi đua, khen thưởng sổ 39/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy định 
chi tiêt vê thi hành một số điều của Luật thi đua -  khen thưởng.

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Tòa án nhân 
dân tôi cao hướng dần công tác Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân.

Xét đề nghị cua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân tỉnh Đắk 
Lắk tại tờ trình so 00 /TTr - TĐKT ngày 07/10/2020,

Điều 1: Tặng "Giấy khen”cho 08 Tập thể, 97 cá nhân thuộc hệ thống Toà án 
nhân dân hai cấp tinh Đắk Lắk và 23 Hội thẩm nhân dân đã có thành tích xuất săc 
trong phong trào thi đua đọt 3 năm 2020 (Có theo).

Tiền thướng kèm theo "Giấy khenđược thực hiện theo Nghị định sô 
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết về thi hành một số 
điều cua Luật thi đua -  khen thưởng.

Điều 2: Quyết định này được ghi vào Sô khen thưởng của Toà án nhân dân 
tỉnh Đăk Lăk.

Điều 3: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lăk, 
Chánh văn phòng, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Tập thể và cá nhân có tên 
trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: CHÁNH ÁN
- Như Điều 3:

QƯYẼT ĐỊNH:

- HĐTĐ - KT TAND tinh Đắk Lắk;
- Lưu VP.



DANH SÁCH
CÁC TẬP THẾ, CÁ NHÂN VÀ HỘI THAM NHÂN DẰN Đ ược

TẠNG “GIÀY KHEN'* TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐỘT 3 NAM 2020 
(Kèm theo Quyết (lịnh số: 59V ỌĐ- i A-1 ĐKT niiàv 12 thám» 10 năm 2020 

cua Chánh án Toà án nhân dán tinh Đấk Lẳk)

TẠP THÊ, CÁ NHÂN CHÚC VỤ, 
CHÚC DANH ĐON VỊ

1 \p T H E
'Ạ Mì ũ Kiêm tra nghiệp vụ và thi hành án Tòa án nhân dân tỉnh Đẳk Lẳk

-ị Gia đình và người chua thành niên________________  _______________ _____________________________________ Tòa án nhân dân tinh Đắk Lẳk
1 l òa Dàn sụ’ Tòa án nhân dân tỉnh Đẩk Lăk
ỉ ỉ oa Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
\ ũìì phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lak
Nung ỉ ỏ chức cán bộ. thanh tra và thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

un nhân dân huyện Krông Àna
án nhản dân huyện Krone Bông

( \ NHẢN
'• guvên Vãn Chime Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
■ ẽ Hì ị Hu vẻn Nga Phó trườne phòng Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án Tòa án nhân dân tỉnh Đẩk Lấk

•;\Lillyẻn Thị Hạnh Vàn Phó trưởng phòng Phòng Kiêm tra nghiệp vụ và thi hành án Tòa án nhân dân tỉnh Dak Laky
Nguven Thị Oanh Hương Thư kỷ Phòng Kiếm tra nghiệp vụ và thi hành án Tòa án nhân dân tinh Đẳk Lait'Y /
Nguyen Duv Nguyên Thư kỷ Tòa Gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lầy* Ị

;! ,1! Thị Minh Hiền Thu ký Tòa Gia đình và người chưa thành niên
r ' \ 1

Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăw\Ạ.
: 1 ran Thị Phượng Phó Chánh tòa Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tỉnh Đãk Lăk
•Do Vãn Thành Thư ký Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lăk

ruven Tân Đức Chánh tòa Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tinh Đak Lắk
: ỉ oang Thị Kim Du\ ẻn Thư ký Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk
: loa nu Kim Khảnh Thảm phán Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lắk

: ! : Thị Ngọc Điệp Thư ký Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Đấk Lẳk
- Nguyền Anh Thư Phó Chánh Vãn phòne Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lãk
ỉ ran Thị Tuvểt Thanh Kế toán Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Minh Vinh Lái xe Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Ọuốc Việt NV Bảo vệ Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

ì [ rân Hữu Tý NV Bao vệ Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đấk Lăk
1 r —————
ị DÒ Tiên Hưng Lái xe Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lak
Ị Vù Lê Thuv Tiên Chuyên viên Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lãk
Ị Phan Thị Linh Chi Thư ký Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tinh Đẩk Lẩk
ì Na uyên Thị Thanh Trane Thư ký Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tinh Đăk Lắk

1 Vò Thi Khánh Hoài 
•

Phó trưởng phòne
Phòng Tố chức cán bộ. thanh tra và thi 
đua khen thưởng

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

; Dò ĩhànhTrune Thư ký
Phòng Tổ chức cán bộ. thanh tra và thi 
đua khen thưởng

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Nguyên Thị An Thâm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
H r Thị Mai Thẩm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
ịNguvễn Thị Thu Hiền Thẩm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
Nguvễn Thanh Time Thâm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
ỹguvền Thị Thanh Bình Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột

Ị1 )ồ ỉ hi Hone Nhung Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột
ĩ hị Hồng Hả Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuật
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Y Y 1 TẠPTHẺ, c \  NHẢN CHÚC VỤ, 
CHỦC DANH ĐƠN VỊ

H IL! Y an L'an h Thư ký LAND i p. Buôn Ma Thuột
Du ơn g Thị Bích Dịu Thu- kỷ TAND Tp. Buôn Ma Thuột

iPmmi ỉ hi Thùv Linh Thu ký 1 AND Tp. Buôn Ma Thuột
Hò Thị Vi Thư kỷ TAND Tp. Buôn Ma Thuột
Dận ã ĩ lì ị Tluì\ Hiền Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột
Lẽ Nừ Hoàng Yên Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột
Đõ l i ì Ị Hiẻn Tạp vụ TAND Tp. Buôn Ma Thuột
Dinh ì hị Châu Nguyên Tạp vụ TAND Tp. Buôn Ma Thuột
Nguyên Quốc Hòa Bảo vệ TAND Tp. Buôn Ma Thuột
Vù Vãn Đức Thấm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
ÌTNãm Bkrỏng Thâm phán TAND huyện Krông Pắc
Dăng Thị Thu Hà Thẩm phán TAND huyện Krông Pắc
Phạm Thị Huyền Trans Thẩm phán TAND huyện Krông Pắc

44 Phạm Thị Hai Lý Thư ký TAND huyện Krông pác
N su vẻn Thị Nhị Thư ký TAND huyện Krông pác
Nona Thị Lường Thư ký TAND huyện Krông Pắc
Vu Đúc Anh Thư ký TAND huyện Krông Bủk

J -, Nguvễn Thị Yen Thư ký TAND huyện Krông Búk
4 y Ngư vén Vãn Anh Chánh án TAND Tx. Buôn Hồ

Dinh Thị Hường Thâm phán TAND Tx. Buôn Hồ
Cao Anh Tuân Thấm phán TAND Tx. Buôn Hồ
Nỏ nu Thị Mai Thư ký TAND Tx. Buôn Hồ __já
Nguyền Thị Lu vẻn Thẩm phán TAND huyện Ea Kar
Tràn Thị Nhà Phương Thâm phán TAND huyện Ea Kar
Nguyễn Thị Hai Yen Thư ký TAND huyện Ea Kar

IY kãn Niẻ Thư ký TAND huyện Ea Kar
■ - Vò Thị Mai Thấm phán TAND huyện Ea Kar

Doans Công Đức Thư ký TAND huyện Ea Hleo
1 1 rân Thị Tình Kẻ toán TAND huyện Ea Hleo

1 60 Neò Thị Hông Hiệp Văn thư TAND huyện Ea Hleo
i

Ị PỈUII1 Thị út Tạp vụ TAND huyện Ea Hleo
62 ị Ngỏ Minh Cường Bảo vệ TAND huyện Ea Hleo
63 I Nguyền Văn Kiên Lái xe TAND huyện Ea Hleo
n-ị Ị Phan Bá Bav Phó Chánh án TAND huyện Krông Năng

ỈNguvền Thị Lụa Ke toán TAND huyện Krông Năng
ỉ Phạm Thị Thanh Bỉnh Tạp vụ TAND huyện Krông Năng
Bùi M\ Thuật Lái xe TAND huyện Krông Năng

¡Nguyen Đình Tuyên Thẩm phán TAND huyện Krông Ana
! Nguven Hoàng Bao Thụy Thư ký TAND huyện Krông Ana
1 Ị rần Thị Hai Ke toán TAND huyện Krông Ana
! Phạm Đãng Luận Bao vệ TAND huyện Krông Ana
Phan Trọng Phụng Quyền Chánh án TAND huyện Cư M'Gar
Ngu ven Thị Thiên Lý Thâm phán TAND huyện Cư M'Gar
Yíì Đức Đuỏns Thư ký TAND huyện Cư M'Gar

1 ~ Ị  Dinh Thị Thao Thư ký TAND huyện Cư M'Gar
ị Nguyền Thị Thu Văn thư TAND huyện Cư M'Gar
ị ĩ c i Ỉăỉ Dâng Bao vệ TAND huyên Cư M'Gar
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TẬP THÊ, CẢ NHÂN CHÚC VỤ, 
CHÚC DANH ĐON VỊ

l ỉ m ïih Dmh Tỉnh Phó Chảnh án TAND huyện Buôn Đôn
1 ị BÙI Xuân Son Tham phán TAND huyện Buôn Đôn

ị Vỏ Thị Phượng Nhân viên phục vụ TAND huyện Buôn Đôn
Trương Thị Huế Phó Chánh án TAND huyện Krông Bông *

- 1Đố l i en Dạt Ke toán TAND huyện Krông Bông
Lẽ Thị Diem Tạp vụ TAND huyện Krông Bông
Vỏ Đửc Hợi Phó chánh án TAND huyện M’Đrắk

35 Vủ ỉ hị Hai Thấm phán TAND huyện M'Đrắk
Nguyên Phi Long Thẩm phán TAND huyện M'Đrảk
Phạm Xuân Quyết Thư ký TAND huyện M'Đrắk
Ngiiyèn Ngọc Sâm Chánh án TAND huyện Ea Súp
Liru Ọuòc Chinh Phó Chánh án TAND huyện Ea Súp
\TÌ Thị Hoài Phó Chánh VP TAND huyện Ea Súp
ỉ rương Thành Huế Thẩm phán TAND huyện Ea Súp

■ - Nguyền Vàn Xiêm Thư ký TAND huyện Ea Súp
Nguyên Thị Mai Hương Thư ký TAND huyện Lắk

, J 1 Lê Thị L\ Thư ký TAND huyện Lắk
95 Lê Thị Thanh Thùy Văn thư TAND huyện Lắk
96 Đỗ Thị Hạnh Thư ký TAND huyện Cư Kuin X

; Vị~ ỉ ran T hị M\ Hạnh Thư ký TAND huyện Cu Kuin Y

[ Phan T h ị Thiện Hội thẩm nhân dân T A N D  huyện Cu Kuin X Ỉ .
1 ợ ụ Tràn Dương Điẻm Hội thâm nhân dân TAND huvện Cư Kuin 1iiỉ/1

;<)<; Y Pép Eban Hội thầm nhân dân TAND huyện Cư Kuin
Nguvễn Ngọc Huỳnh Hội thâm nhân dân TAND huyện Krông Pắc

! X-I V Bliem Knul Hội thâm nhân dân TAND huyện Krông Pắc
Phan Xuân Tháng Hội thâm nhân dân TAND huyện Ea Kar

; í «4 \ ù Mạnh Thu Hội thẩm nhân dân TAND huyện Ea Kar
ị * * >5 Nguyền Thị Mai Hội thâm nhân dân TAND huyện Ea Kar
: ị ỉ’ ’ O í l iệu Thị Danh Hội thẩm nhân dân TAND huyện Ea HI eo

Tràn Quang Thăng Hội thấm nhân dân TAND huyện Ea Hleo
N Ô11 g Th ị Thùy Trang Hội thấm nhân dân TAND huyện Ea Hleo
Nguven Văn Lam Hội thẩm nhân dân TAND huyện Krông Năng

ị MO Bùi Vãn Liên Hội thẩm nhân dân TAND huyện Kröne Năng ■
I ị Ị Ị Nguyên Vãn Mười Hội thấm nhân dân TAND huyện Krông Năng
ị ; Ị -1 Cao Thị ỉ lồng Châu Hội thẩm nhân dân TAND huyện Cư M'Gar
I Ị > Phạm Đức Hạnh Hội thấm nhân dân TAND huyện Cư M'Gar
1 14 V ỉ ha Mlô Hội thẩm nhân dân TAND huyện Cư M'Gar
ỉ 15 ỉ 1 Lum Niẽ Hội thâm nhân dân TAND huyện Cu M'Gar
1 ỉ 6 Hà Thị Hương Hội thâm nhân dân TAND huyện Cu M'Gar
■ 1 - Trân Thị Thanh Thâm Hội thâm nhân dân TAND huyện Cư M'Gar
HS Nguyễn Ngọc Minh Hội thâm nhân dân TAND huyện Krônẹ Bông

n ! ỡ Nguyền Thường Hội thẩm nhân dân TAND huyện Krông Bông
ÍT Rin Niẻ Hội thâm nhân dân TAND huyện Krông Bông
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